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Đề kiểm tra gồm có 4 trang
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm)
Câu 1: Một xe ô tô xuất phát từ tỉnh A, đi đến tỉnh B cách A 10 km; rồi lại trở về vị trí xuất phát ở tỉnh


A. Kết luận nào dưới đây là đúng?
   A.  Độ dịch chuyển là 10 km.

B. Độ dịch chuyển là 20 km.


C. Độ dịch chuyển là 0 km.


D. Độ dịch chuyển là 30 km.

Câu 2: Độ dịch chuyển là một đại lượng:


A. Vô hướng, có thể âm.


B. Vô hướng, bằng 0 hoặc luôn dương.


C. Vectơ vì vừa có hướng xác định và vừa có độ lớn.


D. Vectơ vì có hướng xác định.

Câu 3: Biểu thức nào sau đây đúng để tính tốc độ chuyển động?
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Câu 4: Quy tắc nào sau đây không phải là quy tắc an toàn trong phòng thực hành Vật lí?

   A. Tiếp xúc trực tiếp với các vật và các thiết bị thí nghiệm có nhiệt độ cao.

   B. Kiểm tra cẩn thận thiết bị, phương tiện, dụng cụ thí nghiệm trước khi sử dụng.

   C. Tắt công tắc nguồn thiết bị điện trước khi cắm hoặc tháo thiết bị điện.

   D. Chỉ tiến hành thí nghiệm khi được sự cho phép của giáo viên hướng dẫn thí nghiệm.

Câu 5: Nhà Minh cách trường 3 km, Minh đạp xe từ nhà theo hướng Nam tới trường mất 15 phút. Phát biểu nào sau đây là đúng?


A. Tốc độ đạp xe của Minh là 12 km/h, theo hướng Bắc.


B. Vận tốc đạp xe của Minh là 12 km/h, theo hướng Bắc.


C. Tốc độ đạp xe của Minh là 12 km/h, theo hướng Tây.


D. Vận tốc đạp xe của Minh là 12 km/h, theo hướng Nam.

Câu 6: Đo chiều dày của một cuốn sách, được kết quả: 2,3 cm; 2,4 cm; 2,5 cm; 2,4 cm. Giá trị trung bình của các lần đo là
   A. 2,3 cm.
                     B. 2,4 cm

 C. 2,5 cm

       D. 2,2 cm.
Câu 7: Một đoàn tàu đang đi với tốc độ 10 m/s thì hãm phanh, chuyển động chậm dần đều. Sau khi đi thêm được 64m thì tốc độ của nó chỉ còn 6 m/s. Gia tốc của xe là:
        A. a = 0,5m/s2.                  B. a = 0,7m/s2.                 C. a = -0,5m/s2.
         D. a = -0,7m/s2.

Câu 8: Chuyển động thẳng nhanh dần là chuyển động có


A. a>0.
B. a<0.
C. a.v>0.
D. a.v<0.

Câu 9: Đơn vị của gia tốc a là


A. s.
B. m/s2.
C. Hz.
D. rad/s.

Câu 10: Vận tốc được tính bằng:


A. Độ dịch chuyển nhân với khoảng thời gian dịch chuyển.


B. Quãng đường đã đi nhân với khoảng thời gian đi hết quãng đường đó.


C. Quãng đường đã đi chia cho khoảng thời gian đi hết quãng đường đó.


D. Độ dịch chuyển chia cho khoảng thời gian dịch chuyển.

Câu 11: Cách sắp xếp nào sau đây trong 5 bước của phương pháp thực nghiệm là đúng?

A. Xác định vấn đề cần nghiên cứu, dự đoán, quan sát, thí nghiệm, kết luận.

B. Thí nghiệm, xác định vấn đề cần nghiên cứu, dự đoán, quan sát, kết luận.

C. Xác định vấn đề cần nghiên cứu, quan sát, dự đoán, thí nghiệm, kết luận.

D. Quan sát, xác định vấn đề cần nghiên cứu, thí nghiệm, dự đoán, kết luận.
Câu 12: Chuyển động thẳng chậm dần đều có tính chất nào sau đây?

A. Độ dịch chuyển giảm đều theo thời gian.

B. Vận tốc giảm đều theo thời gian.

C. Gia tốc giảm đều theo thời gian.


D. Gia tốc tăng đều theo thời gian.

Câu 13: Yếu tố nào sau đây là quan trọng nhất dẫn tới việc Aristotle mắc sai lầm khi xác định nguyên nhân làm cho các vật rơi nhanh chậm khác nhau?


A. Không có nhà khoa học nào giúp đỡ ông.


B. Ông không làm thí nghiệm để kiểm tra quan điểm của mình.


C. Khoa học chưa phát triển.


D. Ông quá tự tin vào suy luận của mình.

Câu 14: Khi đo n lần cùng một đại lượng A, ta nhận được giá trị trung bình của A là 
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 Sai số tuyệt đối của phép đo là 
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 Cách viết kết quả đúng khi đo đại lượng A là
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Câu 15: Công thức liên hệ giữa độ dịch chuyển, vận tốc và gia tốc của chuyển động nhanh dần đều là
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Câu 16: Trong đồng hồ đo thời gian hiện số MC 964, “MODE A+B” có tác dụng gì?


A. Đo thời gian vật chắn cổng quang điện gắn với ổ A.


B. Đo tổng khoảng thời gian vật chắn cổng quang điện gắn với ổ A và vật chắn cổng quang điện gắn với ổ B.


C. Đo thời gian vật chuyển động từ cổng quang điện gắn với ổ A đến cổng quang điện gắn với ổ B.


D. Đo thời gian vật chắn cổng quang điện gắn với ổ

Câu 17: Thành tựu nghiên cứu nào sau đây của Vật lí được coi là có vai trò quan trọng trong việc mở đầu cho cuộc cách mạng công nghệ lần thứ nhất?

A. Nghiên cứu về cảm ứng điện từ.
B. Nghiên cứu về lực vạn vật hấp dẫn

C. Nghiên cứu về thuyết tương đối.
D. Nghiên cứu về nhiệt động lực học.
Câu 18: Từ đồ thị độ dịch chuyển – thời gian của chuyển động thẳng dưới đây, tính vận tốc chuyển động của vật? 
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A. 20 km/h.
B. 12,5 km/h.
C. 10 km/h.
D. 7,5 km/h.

Câu 19: Độ dịch chuyển và quãng đường đi được của vật có độ lớn bằng nhau khi vật:


A. chuyển động thẳng và không đổi chiều.


B. chuyển động tròn.


C. chuyển động thẳng và chỉ đổi chiều 1 lần.


D. chuyển động thẳng và chỉ đổi chiều 2 lần.

Câu 20: Đường biểu diễn độ dịch chuyển – thời gian của chuyển động thẳng của một chiếc xe có dạng như hình vẽ. Trong khoảng thời gian nào, xe chuyển động thẳng đều?
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A. Chỉ trong khoảng thời gian từ 0 đến t1.


B. Chỉ trong khoảng thời gian từ t1 đến t2 .


C. Không có lúc nào tốc độ của xe không thay đổi.


D. Trong khoảng thời gian từ 0 đến t2.

Câu 21: Một vận động viên chạy trong cự li 600m mất 74,75s. Hỏi vận động viên đó có tốc độ trung bình là bao nhiêu?


A. 9,03 m/s.
B. 8,03 m/s.
C. 10,03 m/s.
D. 11,03 m/s.

Câu 22: Khi đo n lần cùng một đại lượng A, ta nhận được các giá trị khác nhau: A1, A2, …, An. Giá trị trung bình của A là 
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 sai số tuyệt đối của phép đo là 
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 Sai số tỉ đối của phép đo này là
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Câu 23: Chọn câu trả lời đúng? Độ dịch chuyển của một vật là:

A. một vectơ nối vị trí điểm đầu đến mút là điểm cuối của chuyển động và độ dài tỉ lệ với độ lớn của độ dịch chuyển

B. quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian đó.

C. khoảng thời gian vật đi từ điểm đầu đến điểm cuối.

D. tốc độ chuyển động nhanh hay chậm của vật.
Câu 24: Đối tượng nghiên cứu của môn Vật Lí là

A. các vật sống.


B. các chất và sự biến đổi của chúng.


C. cấu tạo của Trái Đất và bầu khí quyển bao quanh nó


D. các dạng vận động của vật chất (chất, trường), năng lượng.

Câu 25: Một vật bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc 0,2 m/s2. Tốc độ của vật sau khi vật bắt đầu chuyển động được 1 phút là:


A. 0,2 m/s.
B. 10 m/s.
C. 12 m/s.
D. 2 m/s.

Câu 26: Một chất điểm bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc 2 m/s2. Sau 3s kể từ khi bắt đầu chuyển động, độ dịch chuyển của vật bằng:


A. 9 m.
B. 18 m.
C. 3 m.
D. 6 m.

Câu 27: Một ô tô đang chuyển động với vận tốc 10 m/s thì bắt đầu tăng tốc. Biết rằng sau 10s kể từ khi tăng tốc, xe đạt vận tốc 15m/s. Gia tốc của xe là bao nhiêu?


A. a= 0,4 m/s2.
B. a= 0,5 m/s2.
C. a= 0,6 m/s2.
D. a=0,7 m/s2.

Câu 28: Một học sinh thực hiện đo chiều dài của một hộp bút có giá trị trung bình là 12,4 cm và sai số tuyệt đối của phép đo là 0,6 cm. Sai số tỉ đối của phép đo này là

A. 9,6 %.
B. 4,8 %.
C. 2,6%.
D. 8,2 %.

II. Tự luận ( 3 điểm)
Câu 1 ( 1 điểm): Một người lái ô tô đi thẳng 6 km về phía đông, sau đó rẽ trái đi thẳng theo hướng Bắc 8 km. Xác định quãng đường đi được và độ dịch chuyển của ô tô

Câu 2 ( 1 điểm) :  Số liệu về độ dịch chuyển và thời gian của chuyển động thẳng của một xe ô tô đồ chơi chạy bằng pin được ghi trong bảng trên:

	Độ dịch chuyển (m)
	1
	3
	5
	7
	7
	7

	Thời gian (s)
	0
	1
	2
	3
	4
	5


Dựa vào bảng này để:


a) Vẽ đồ thị dịch chuyển – thời gian chuyển động.


b) Tính vận tốc của xe trong 3s đầu.

Câu 3 ( 0,5 điểm): Một chiếc thuyền chạy xuôi dòng từ A đến B mất 3 giờ, khi chạy ngược dòng từ B về A mất 6 giờ. Nếu thuyền tắt máy trôi theo dòng nước từ A đến B thì mất lâu?

Câu 4 ( 0,5 điểm): Một chiếc xe chuyển động thẳng nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ. Xe chạy được một đoạn đường S mất khoảng thời gian là 10 s. Tính thời gian xe chạy được 1/4 đoạn đường đầu ?
--------------------------------------------
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